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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 26/12/2024 

Môn: TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

  

Câu Ý Nội dung Điểm 

1  Phân tích Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường Lãi suất có vai 

trò quan trọng trong nền kinh tế và là công cụ chủ chốt trong điều hành chính 

sách tiền tệ, bởi nó tác động trực tiếp tới chi phí và thu nhập của hoạt động 

đầu tư, duy trì cân bằng cung – cầu về tiền tệ, đảm bảo ổn định kinh tế và 

mục tiêu lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. 

3,0 

- Lãi suất là phương tiện kích thích lợi ích vật chất để thu hút một nguồn vốn 

nhàn rỗi trong nền kinh tế. 

- Lãi suất là công cụ kích thích đầu tư phát triển kinh tế 

- Lãi suất là đòn bẩy kích thích sử dụng vốn có hiệu quả 

- Lãi suất là một trong những công cụ dự báo tình hình nền kinh tế 

- Lãi suất là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế 

- Lãi suất còn là công cụ để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia. 

 (Phân tích) 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

1 

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu. 

* Giống nhau 

- Về hình thức chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, thừa kế. 

- Đều là phương tiện huy động vốn đối với công ty phát hành 

- Đều là công cụ đầu tư đối với nhà đầu tư 

- Đều được hưởng chênh lệch giá. 

1,0 

2 

* Khác nhau 

Cổ phiếu 

- Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu là cổ đông. 

- Cổ đông có quyền tham gia vào hoạt động của Cty và hưởng cổ tức 

- Kg có thời hạn nó gắn liền với sự tồn tại của Cty 

- Độ rủi ro cao, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh  

- Do các DN cổ phần phát hành 

- Kg có tính chuyển đổi thành trái phiếu 

2,0 
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*Trái phiếu 

- Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ  

- Chủ nợ không có quyền tham gia vào hoạt động của Cty, Nhận lãi suất cố 

định. 

- Có thời hạn nhất định. 

- Thường ít rủi ro, rủi ro phụ thuộc vào độ an toàn của doanh nghiệp. 

- Do doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức tài chính phát hành. 

- Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

1 

 

- Biện pháp xử lý bội chi ngân sách Nhà nước  

+ Tăng thu trên cơ sở tăng thu thuế 

 Nâng cao công tác thu thuế kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng nợ thuế, 

buôn lậu xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm để tăng nguồn thu 

cho NS. 

 Nhanh chóng hoàn thiện các luật thuế 

+ Cắt giảm chi tiêu đi liền với tiết kiệm NS 

 Cắt giảm chi thường xuyên bộ máy NN các cấp 

 Rà soát và cắt bỏ các hạn mục đầu tư kém hiệu quả của DNNN 

 Thực hiện tiết kiệm mua sắm tài sản giá trị lớn, hạn chế tối đa các 

khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội. …. 

+ Phát hành thêm tiền trực tiếp và đưa vào lưu thông trên thị trường 

 Ưu điểm dể thực hiện trong một số trường hợp có tác dụng phân bố 

lại nguồn tiết kiệm trong nền kinh tế. 

 Nhược điểm Chỉ có tác dụng nhất thời, về lâu sẽ làm giảm giá trị 

đồng tiền và sinh ra lạm phát gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. 

+ Vay nợ trong và ngoài nước  

 Vay trong nước phát hành trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình… 

 Vay nước ngoài Vay nợ từ nguồn viện trợ phát triển chính thức 

(ODA). Vay ưu đãi các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế (NH thế giới, quỹ 

tiền tệ quốc tế). Phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài (ít sử dụng và 

kém hiệu quả) 

2,0 

- Biện pháp xử lý bội chi ngân sách nào có hiệu quả nhất  

Vay nợ (chủ yếu vay trong nước) 
0,5 
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- Vì: Mỗi g.pháp điều có ưu và nhược điểm riêng => tùy bối cảnh cụ thể để 

lựa chọn g.pháp cũng như liều lượng phối hợp giữa các g.pháp 1 cách thích 

hợp để lợi ích tổng thể đạt được là cao nhất. (chọn giải pháp nào thì phải giải 

thích đúng). 

Phát hành trái phiếu không làm tăng lượng mặt lưu thông trên thị trường, 

không làm tăng sức mua chung của xã hội. Nhờ vậy Nhà nước có thể tập 

trung những công trình trọng điểm….. 

1,5 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 


